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KẾ HOẠCH KHUNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2022 CỦA SỞ NỘI VỤ
(Ban hành theo Quyết định số        /QĐ-SNV ngày      tháng 01 năm 2022 của Sở Nội vụ)

	TT
	Nội dung công việc/nhiệm vụ
	Sản phẩm đầu ra
	Thời gian
	Lãnh đạo Sở
phụ trách
	
Ghi chú

	
	
	
	Bắt đầu
	Hoàn thành
	
	

	I
	THANH TRA (11 nhiệm vụ)

	1
	Thanh tra chuyên ngành tại UBND huyện Đức Thọ và các đơn vị trực thuộc 
	Báo cáo kết quả thanh tra; Kết luận thanh tra; Văn bản của UBND tỉnh, của Sở Nội vụ sau thanh tra
	01/2022
	07/2022
	Mai Trường Sinh
	

	2
	Thanh tra chuyên ngành tại Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị trực thuộc 
	Báo cáo kết quả thanh tra; Kết luận thanh tra; Văn bản của UBND tỉnh, của Sở Nội vụ sau thanh tra
	04/2022
	11/2022
	
Mai Trường Sinh
	

	3
	Kiểm tra một số đơn vị trực thuộc của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
	Thông báo kết quả kiểm tra
	04/2022
	09/2022
	
Mai Trường Sinh
	

	4
	Kiểm tra một số đơn vị trực thuộc của Sở Y tế
	Thông báo kết quả kiểm tra
	07/2022
	12/2022
	Mai Trường Sinh
	

	5
	Kiểm tra Trường Cao đẳng Nguyễn Du
	
Thông báo kết quả kiểm tra
	04/2022
	10/2022
	Mai Trường Sinh
	

	6
	Kiểm tra một số Ban quản lý dự án trực thuộc UBND tỉnh
	Thông báo kết quả kiểm tra
	04/2022
	10/2022
	
Mai Trường Sinh
	

	7
	Kiểm tra việc điều động, luân chuyển công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại một số đơn vị
	Kế hoạch, Thông báo
	02/2021
	12/2021
	Mai Trường Sinh
	

	8
	Kiểm tra một số trường THPT trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo
	Thông báo kết quả kiểm tra
	10/2022
	12/2022
	Mai Trường Sinh
	

	9
	Sửa đổi Quy chế tiếp công dân Sở Nội vụ
	Quyết định
	01/2022
	06/2022
	
Mai Trường Sinh
	

	10
	Tổ chức kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị
	Thông báo kết quả kiểm tra
	01/2022
	12/2022
	
Mai Trường Sinh
	

	11
	Kiểm tra việc tuyển dụng công chức cấp xã tại một số đơn vị
	Kế hoạch, Thông báo
	02/2022
	12/2022
	Mai Trường Sinh
	

	II
	XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN - TỔ CHỨC BIÊN CHẾ (17 nhiệm vụ)

	1
	Tham mưu Quyết định Ban hành tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng và tương đương, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc sở, chi cục và huyện trong cơ quan hành chính nhà nước 
	Quyết định của UBND tỉnh 
	01/2022
	12/2022
	Phan Thị Tố Hoa
	

	2
	Tham mưu Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các chức danh thuộc thẩm quyền Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh quản lý 
	Quyết định của BCS Đảng UBND tỉnh
	01/2022
	12/2022
	Phan Thị Tố Hoa
	

	3
	Rà soát, bổ sung nguồn cán bộ được quy hoạch thuộc Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, UBND tỉnh quản lý đảm bảo quy định
	Quyết định của BCS Đảng UBND tỉnh 
	01/2022
	12/2022
	Phan Thị Tố Hoa
	

	4
	Ban hành Hướng dẫn thực hiện Quyết định 55/2021/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và người quản lý doanh nghiệp nhà nước, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước thuộc UBND tỉnh
	Hướng dẫn của Sở Nội vụ
	01/2022
	06/2022
	Phan Thị Tố Hoa
	

	5
	Tổ chức thực hiện Đề án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh sau khi được phê duyệt
	Các văn bản chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện; Quyết định kiện toàn cơ cấu tổ chức các đơn vị; báo cáo kết quả thực hiện
	01/2022
	12/2022
	Phan Thị Tố Hoa
	

	6
	Tham mưu quy định chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị theo quy định của các Bộ, ngành Trung ương
	Các văn bản chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện; Quyết định quy định CNNV các đơn vị; báo cáo kết quả thực hiện
	01/2022
	12/2022
	Phan Thị Tố Hoa
	

	7
	Thẩm định Đề án vị trí việc làm hoặc Đề án điều chỉnh vị trí việc làm trình UBND tỉnh quyết định theo Nghị định số 62/2020/NĐ-CP và Nghị định số 106/2020/NĐ-CP
	Văn bản triển khai, hướng dẫn; quyết định của UBND tỉnh 
	01/2022
	12/2022
	
Phan Thị Tố Hoa
	

	8
	Triển khai thực hiện kế hoạch biên chế năm 2022; xây dựng kế hoạch năm 2023
	Văn bản triển khai, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh
	01/2022
	12/2022
	
Phan Thị Tố Hoa
	

	9
	Xây dựng Kế hoạch tinh giản biên chế giai đoạn 2022 - 2025
	Kế hoạch
	02/2022
	09/2022
	
Phan Thị Tố Hoa
	

	10
	Sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh
	Nghị quyết của HĐND tỉnh
	01/2022
	12/2022
	Phan Thị Tố Hoa
	

	11
	Giao nộp sản phẩm Dự án 513 (trình Hội đồng nghiệm thu cấp nhà nước theo Kế hoạch của Bộ Nội vụ)
	Quyết định công nhận của Bộ Nội vụ
	01/2022
	12/2022
	Trần Đình Trung
	

	12
	Tổ chức Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với thanh niên
	Hội nghị
	01/2022
	03/2022
	Trần Đình Trung
	

	13
	Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh Nghị quyết về phát triển thanh niên Hà Tĩnh
	Nghị quyết của HĐND tỉnh
	01/2022
	07/2022
	Trần Đình Trung
	

	14
	Kiểm tra tổ chức bộ máy, việc quản lý biên chế tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; tổ chức Hội, Quỹ
	Kế hoạch, Thông báo
	03/2022
	08/2022
	Phan Thị Tố Hoa
	

	15
	Tham mưu văn bản triển khai Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới 
	Văn bản chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, triển khai của UBND tỉnh
	01/2022
	11/2022
	Trần Đình Trung
	

	16
	Tham mưu triển khai thực hiện các nội dung về quy chế dân chủ ở cơ sở
	Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai của UBND tỉnh
	01/2022
	11/2022
	Trần Đình Trung
	

	17
	Tham mưu dự thảo Quyết định ban hành Quy định đánh giá thực hiện nhiệm vụ của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện
	Quyết định của UBND tỉnh
	2/2022
	10/2022
	Phan Thị Tố Hoa
	

	III
	PHÒNG CCHC-VTLT (11 nhiệm vụ)

	1
	Triển khai xác định chỉ số PARINDEX tỉnh năm 2021 của tỉnh theo Kế hoạch của Bộ Nội vụ 
	Kế hoạch, Quyết định, Công văn, Báo cáo
	01/2022
	Theo thời gian quy định của Bộ Nội vụ
	Trần Đình Trung
	

	2
	Tham mưu dự thảo Nghị quyết của BCH Tỉnh ủy và Đề án của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp giai đoạn 2021-2025
	Dự thảo Nghị Quyết, Đề án
	01/2022
	3/2022
	Trần Đình Trung
	

	3
	Đánh giá kết quả khắc phục; xây dựng Kế hoạch hoặc Văn bản chỉ đạo; đề xuất tổ chức, thực hiện các giải pháp cải thiện, nâng cao chỉ số PARINDEX, PAPI, SIPAS năm 2022
	Báo cáo, Kế hoạch, Văn bản
	Sau khi Ban chỉ đạo CCCP, BNV công bố chỉ số
	Sau 30 ngày từ khi Ban chỉ đạo CCCP, BNV công bố chỉ số
	Trần Đình Trung
	

	4
	Rà soát, đánh giá phần mềm hỗ trợ theo dõi, đánh giá công tác CCHC; đề xuất, triển khai các giải pháp áp dụng phần mềm trong công tác theo dõi, đánh giá CCHC tại các đơn vị, địa phương
	Kế hoạch, Báo cáo
	02/2022
	11/2022
	Trần Đình Trung
	

	5
	Tham mưu tổ chức, triển khai Kế hoạch kiểm tra CCHC - VTLT năm 2022 tại các đơn vị, địa phương
	Kế hoạch, Báo cáo/Thông báo kết quả kiểm tra
	01/2022
	12/2022
	Mai Trường Sinh Trần Đình Trung

	

	6
	Tham mưu tổ chức, triển khai Kế hoạch xác định chỉ số CCHC năm 2022 tại các đơn vị, địa phương
	Kế hoạch, Báo cáo, Quyết định 
	7/2022
	12/2022
	Trần Đình Trung
	

	7
	Tham mưu Kế hoạch CCHC năm 2023 của tỉnh; tham mưu các nội dung sáng kiến về CCHC của tỉnh
	Kế hoạch, Hướng dẫn
	11/2022
	12/2022
	Trần Đình Trung
	

	8
	Tham mưu Kế hoạch Văn thư - lưu trữ tỉnh năm 2022; tổ chức triển khai Kế hoạch tại các đơn vị, địa phương
	Kế hoạch, Hướng dẫn
	01/2022
	02/2022
	Mai Trường Sinh
	

	9
	Tham mưu UBND tỉnh ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh (thay thế các Quyết định của UBND tỉnh số: 2264/QĐ-UBND ngày 15/6/2015; 1950/QĐ-UBND ngày 14/7/2016; 3406/QĐ-UBND ngày 17/10/2019)
	Công văn, Quyết định
	01/2022
	12/2022
	Mai Trường Sinh
	

	10
	Tham mưu sửa đổi Quy chế tiếp nhận, xử lý, ban hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND ngày 17/6/2019 của UBND tỉnh)
	Công văn, Quyết định
	4/2022
	12/2022
	Mai Trường Sinh
	

	11
	Triển khai thực hiện lập hồ sơ điện tử trên phần mềm hồ sơ công việc, tiến hành chỉnh lý, hoàn thiện và giao nộp vào Lưu trữ (điện tử) cơ quan tại các đơn vị, địa phương
	Hồ sơ điện tử
	01/2022
	12/2022
	Mai Trường Sinh
	

	IV
	PHÒNG CCVC (8 nhiệm vụ)

	1
	Tổ chức tuyển dụng công chức (thu hút theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP, thi tuyển và tiếp nhận vào làm công chức)
	Kế hoạch, Quyết định
	01/2022
	12/2022
	Phan Thị Tố Hoa
	

	2
	Rà soát việc bố trí công chức theo vị trí việc làm và tiêu chuẩn ngạch công chức tương ứng với bản mô tả công việc, khung năng lực của từng vị trí việc làm tại các sở, ngành, địa phương
	Công văn
Báo cáo
	01/2022
	6/2022
	Phan Thị Tố Hoa
	

	3
	Xây dựng chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý được luân chuyển, điều động trên địa bàn tỉnh 
	Nghị quyết
	01/2022
	06/2022
	Phan Thị Tố Hoa
	Trường hợp được UBND tỉnh chỉ đạo, đồng ý

	4
	Tham mưu Nghị quyết tích hợp quy định chế độ bồi dưỡng, hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh, công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; công chức, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP làm việc tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.
	Nghị quyết
	01/2022
	12/2022
	Phan Thị Tố Hoa
Trần Đình Trung
	

	5
	Hướng dẫn thực hiện thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức cho các cơ quan, đơn vị khi Bộ chuyên ngành ban hành Thông tư hướng dẫn 
	Công văn
	01/2022
	12/2022
	Phan Thị Tố Hoa
	

	6
	Xây dựng danh mục các ngành nghề cần đào tạo, thu hút của tỉnh
	Quy định UBND tỉnh.
	01/2022
	06/2022
	Phan Thị Tố Hoa
	

	7
	Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện ký hợp đồng lao động đối với người lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP
	Công văn
	01/2022
	06/2022
	Trần Đình Trung
	

	8
	Tham mưu ban hành và thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022
	Kế hoạch
	01/2022
	12/2022
	Trần Đình Trung
	

	V
	BAN TÔN GIÁO  (9 nhiệm vụ)

	1
	Tham mưu kịp thời xem xét xử lý những vụ việc phức tạp, đảm bảo ổn định tình hình trên địa bàn.
	Hướng dẫn
Báo cáo
	01/2022
	12/2022
	Phan Thị Tố Hoa
	

	2
	Hướng dẫn, tuyên truyền, vận động các tổ chức, cơ sở tôn giáo treo cờ Tổ quốc vào các dịp lễ lớn của dân tộc; Gặp gỡ, tiếp xúc, làm việc với chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo.
	Công văn
Báo cáo
	01/2022
	12/2022
	Phan Thị Tố Hoa

	

	3
	Ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo
	Kế hoạch,
Hội nghị
	06/2022
	11/2022
	Phan Thị Tố Hoa
	

	4
	Phối hợp hướng dẫn tổ chức đại hội Phật giáo cấp tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027; Tham mưu tặng thưởng bằng khen cho các tổ chức, cá nhân tiêu biểu.
	Hướng dẫn
Báo cáo
Quyết định
	01/2022
	12/2022
	Phan Thị Tố Hoa
	

	5
	Tham mưu UBND tỉnh kế hoạch chúc mừng các ngày lễ trọng của các tổ chức, cá nhân tôn giáo 
	Văn bản
Tổ chức thực hiện
	01/2022
	12/2022
	Phan Thị Tố Hoa
	

	6
	Báo cáo, xin chủ trương UBND tỉnh sơ kết 3 năm thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác tín ngưỡng, tôn giáo ở Hà Tĩnh trong tình hình mới”
	Tham mưu văn bản; tổ chức thực hiện
	01/2022
	 6/2022
	Phan Thị Tố Hoa
	

	7
	Phối hợp tham mưu UBND tỉnh về hồ sơ cấp đất cho Tòa Giám mục giáo phận Hà Tĩnh
	Tham mưu văn bản
	 01/2022
	12/2022
	Phan Thị Tố Hoa
	

	8
	Phối hợp tham mưu UBND tỉnh và trực tiếp tuyền truyền, vận động, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện phòng chống dịch Covid-19 tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn
	Tham mưu văn bản, tổ chức đoàn tuyên truyền
	01/2022
	12/2022
	Phan Thị Tố Hoa
	

	9
	Phối hợp UBMTTQ tỉnh hướng dẫn Đại hội Uỷ ban Đoàn kết Công giáo các cấp nhiệm kỳ 2022-2027
	Văn bản, Báo cáo
	01/2022
	 12/2022
	Phan Thị Tố Hoa
	

	VI
	BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG (8 nhiệm vụ)

	1
	Tham mưu UBND tỉnh sửa đổi Quyết định 16/2015QĐ-UBND ngày 15/4/2015 về ban hành Quy chế xét tôn vinh Doanh nghiệp Hà Tĩnh tiêu biểu và Doanh nhân Hà Tĩnh tiêu biểu
	Quyết định QPPL
	4/2022
	12/2022
	Trần Đình Trung
	

	2
	Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022
	Kế hoạch
	01/2022
	02/2022
	Trần Đình Trung
	

	3
	Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua “Vì người nghèo”
	Kế hoạch
	4/2022
	9/2022
	Trần Đình Trung
	

	4
	Tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022
	Công văn
	02/2022
	3/2022
	Trần Đình Trung
	

	5
	Tham mưu Kế hoạch kiểm tra của Hội đồng TĐKT và tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng (lồng ghép trong Kế hoạch của Sở)
	
[bookmark: _GoBack]Kế hoạch
	02/2022
	12/2022
	Trần Đình Trung
	

	6
	Ban hành Kế hoạch, tổ chức tập huấn nghiệp vụ thi đua khen thưởng
	Kế hoạch, Hội nghị
	3/2022
	09/2022
	Trần Đình Trung
	

	7
	Tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo và đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị, khối thi đua sơ kết, tổng kết phong trào thi đua năm 2022 
	Công văn
	6/2022
	6/2022 (sơ kết); 11/2022 (tổng kết)
	Trần Đình Trung
	

	8
	Tham mưu UBND tỉnh ban hành hướng dẫn khen thưởng và đề nghị Nhà nước khen thưởng các chủ mô hình kinh tế, công nhân, nông dân 
	Hướng dẫn, Báo cáo
	02/2022
	9/2022
	Trần Đình Trung
	

	VII
	TRUNG TÂM LƯU TRỮ LỊCH SỬ TỈNH (5 nhiệm vụ)

	1
	Tham mưu Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Kế hoạch Sưu tầm tài liệu quý, hiếm của Hà Tĩnh và về Hà Tĩnh.
	Dự thảo Kế hoạch 
(kèm dự toán)
	01/2022
	10/2022
	Mai Trường Sinh
	

	2
	Tham mưu Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung các cơ quan thuộc nguồn nộp lưu.
	Quyết định (kèm Danh mục điều chỉnh, bổ sung)
	10/2022
	12/2022
	Mai Trường Sinh
	

	3
	Tham mưu Sở Nội vụ ban hành Danh mục tài liệu hạn chế sử dụng tại Lưu trữ lịch sử tỉnh
	Quyết định (kèm Danh mục tài liệu hạn chế sử dụng)
	08/2022
	11/2022
	Mai Trường Sinh
	

	4
	Thực hiện Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020 - 2025 (theo Kế hoạch số 299/KH-UBND ngày 05/8/2020 của UBND tỉnh)
	Cơ sở dữ liệu đặc tả của Hồ sơ, Tài liệu lưu trữ và bản sao điện tử của tài liệu lưu trữ
	01/2022
	12/2022
	Mai Trường Sinh
	

	5
	Báo cáo thực trạng của Kho LTCD với các cơ quan liên quan
	Báo cáo thực trạng, nhu cầu và đề xuất chủ trương đầu tư
	03/2022
	12/2022
	Mai Trường Sinh
	

	V
	VĂN PHÒNG (10 nhiệm vụ)

	1
	Công tác CCHC của Sở
	Kế hoạch
Báo cáo
	01/2022
	12/2022
	Mai Trường Sinh
	

	2
	Tập huấn hệ thống ISO, tập huấn công tác bảo vệ Bí mật nhà nước
	Hội nghị
Báo cáo Kết quả tập huấn
	02/2022
	05/2022
	Mai Trường Sinh
	

	3
	Tham mưu ban hành Quy chế nâng bậc lương cơ quan Sở Nội vụ
	Quyết định
	03/3022
	06/2022
	Mai Trường Sinh
	

	4
	Tham mưu sửa đổi Quy chế làm việc; quy chế chi tiêu nội bộ cơ quan Văn phòng Sở
	Quyết định
	01/2022
	03/2022
	Mai Trường Sinh
	

	5
	Tham mưu Quy chế thi đua, khen thưởng cơ quan Sở Nội vụ
	Quyết định
	02/2022
	05/2022
	Mai Trường Sinh
	

	6
	Tham mưu Quy định đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức
	Quyết định
	01/2022
	06/2022
	Mai Trường Sinh
	

	7
	Chỉ đạo, tổ chức Hội nghị tổng kết, triển khai nhiệm vụ công tác; Hội nghị CBCCVCNLĐ
	Hội nghị
	11/2022
	01/2023
	Mai Trường Sinh
	

	8
	Triển khai đăng ký, xét Sáng kiến cấp cơ sở; hướng dẫn hoàn thành hồ sơ đề xuất công nhận sáng kiến cấp tỉnh
	Văn bản, Quyết định
	02/2022
	10/2022
	Mai Trường Sinh
	

	9
	Tham mưu thực hiện nhiệm vụ Trưởng Khối thi đua Hành chính – Tổng hợp, Văn hóa – Xã hội năm 2022
	Kế hoạch, Chương trình, Văn bản chỉ đạo; Tổ chức các Hội nghị sơ kết, tổng kết Khối thi đua.
	01/2022
	12/2022
	Phan Thị Tố Hoa
	

	10
	Thực hiện nhiệm vụ Cụm trưởng Cụm huấn luyện Tự vệ số 3 thuộc BCH Quân sự thành phố Hà Tĩnh năm 2022.
	Kế hoạch, Chương trình, Tổ chức đợt huấn luyện Cụm Tự vệ.
	3/2022
	5/2022
	Mai Trường Sinh
	







